	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: LỊCH SỬ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm 04 trang)


Họ và tên: ………………………………………………………. Lớp: ………………….
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

    Đọc kĩ các câu hỏi sau, lựa chọn đáp án đúng nhất điền vào phần  trả lời bên dưới:

Câu 1: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?

   A. Thế kỉ XIV – XVII.                                B. Thế kỉ XV – XVII.
   C. Thế kỉ XV – XVI.                                   D. Thế kỉ XIV – XVI.
Câu 2: Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là

   A. nước Đức.             B. nước Thụy Sĩ.                 C. nước Ý.           D. nước Pháp.
Câu 3: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là
   A. đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.

   B. phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.

   C. phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.

   D. phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.

Câu 4: Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?

   A. Đạo Hồi.                B. Đạo Tin Lành.                 C. Đạo Do Thái.         D. Đạo Kito
Câu 5: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
   A. Can-vanh.              B. Tô-mát Muyn-xe.             C. Lu-thơ.                  D. Đê- các-tơ. 
Câu 6: Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là.

   A. Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại           B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

   C. Cuộc cách mạng văn hoá.                   D. Cuộc cách mạng tư sản.
Câu 7: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nuớc nào?

   A. Nước Pháp.          B. Nước Đức.             C. Nước Thụy Sĩ.              D. Nước Anh.      
Câu 8: Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì?

   A. Phật giáo.            B. Ki-tô giáo.              C. Hồi giáo.                       D. Ấn Độ giáo.          
Câu 9: Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất quyền hành tập trung vào bộ phận nào?

   A. Tập trung vào tay quý tộc.                  B. Tập trung vào tay các lãnh chúa.
   C. Tập trung vào tay vua.                        D. Tập trung vào tay bộ máy quan lại thống trị. 
Câu 10: Xã hội phong kiến phương Đông được xác lập dựa trên quan hệ bóc lột giữa
   A. chủ nô và nô lệ.                                  B. địa chủ và nông dân lĩnh canh.
   C. địa chủ và nô tì.                                  D. địa chủ và nông dân tự canh.  
Câu 11: Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
   A. địa chủ và nông dân lính canh.           B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.
   C. quý tộc địa chủ và nông nô, nô tì.       D. lãnh chú phong kiến và nông dân lính canh.
Câu 12: Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng
   A. đánh thuế.           B. địa tô.              C. tô, tức.            D. làm nghĩa vụ phong kiến.   
Câu 13: Thế nào là chế độ quân chủ?

   A. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.      

   B. Thể chế nhà nước quyền lực bị phân tán.
   C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
   D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.
Câu 14: Nhân tố cơ bản nào dẫn tới sự khủng hoảng của xã hội phong kiến châu Âu từ thế kỉ XV?

   A. Sự ra đời và phát triển của thành thị trung đại.
   B. Phong trào đấu tranh của nông dân.
   C. Các cuộc chiến tranh giữa các vương triều phong kiến.
   D. Các trào lưu tư tưởng mới xuất hiện ở châu Âu.
Câu 15: Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh?
   A. Nhà Lý.              B. Nhà Tiền Lê.             C. Nhà Trần.               D. Nhà Hậu Lê.        
Câu 16: Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh Tiền Lê?

   A. Đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm.
   B. Đúc đồng, luyện kim, làm đồ trang sức.
   C. Đúc đồng, rèn sắt, dệt vải.
   D. Đúc đồng, rèn sắt, làm đồ trang sức, làm đồ gốm.
Câu 17: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

   A. Đinh Toàn.                                                B. Thái hậu Dương Vân Nga.           
   C. Lê Hoàn.                                                    D. Đinh Liễn.    
Câu 18: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào và đặt niên hiệu là gì?
   A. Năm 980, niên hiệu Thái Bình.                 B. Năm 979, niên hiệu Hưng Thống.
   C. Năm 980, niên hiệu Thiên Phúc.               D. Năm 981, niên hiệu Ứng Thiên.
Câu 19: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?
   A. Ở sông Như Nguyệt.                                  B. Ở Chi Lăng-Xương Giang.
   C. Ở Rạch Gầm-Xoài mút.                             D. Ở sông Bạch Đằng.
Câu 20:  Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường bị hai nước nào quấy nhiễu?
   A. Hai nước Liêu – Hạ.                                  B. Hai nước Minh – Thanh.
   C. Hai nước Thục – Ngô.                               D. Hai nước Sở - Hán.
Câu 21: Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào?
   A. Đánh hai nước Liêu – Hạ.                     
   B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu – Hạ.
   C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ.    
   D. Đánh quân Tống xâm lược.

Câu 22: Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?
   A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.
   B. Do sự xúi giục của Cham-pa.
   C. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu-Hạ ở biên cương.
   D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh.
Câu 23: Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện những biện pháp gì?
   A. Xúi giục vua Cham –Pa đánh lên từ phía nam.
   B. Ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước.
   C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới.
   D. Xúi giục vua Cham –Pa đánh lên từ phía nam, ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước và dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới.

Câu 24:  “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Đó là câu nói của ai?
   A. Trần Quốc Tuấn                                       B. Trần Thủ Độ
   C. Lý Thường Kiệt                                        D. Lý Công Uẩn
Câu 25: Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là 
   A. Vua.                  B. Thái úy.                        C. Thái sư.                 D. Tể tướng.
Câu 26: Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự 
 ở đâu?
 A. Sông Bạch Đằng.      B. Sông Mã.       C. Sông Như Nguyệt.       D. Sông Thao.
Câu 27: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
   A. Thương lượng, đề nghị “giảng hòa”.
   B. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
   C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh.
   D. Đề nghị “ giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
Câu 28: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
   A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo của 
dân tộc.
   B. Vì Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
   C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân.
   D. Vì Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
II. TỰ LUẬN (3 điểm):

Câu 1: (1 điểm) Em có nhận xét gì về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của chế độ phong kiến ở phương Đông?
Câu 2: (2 điểm) Hãy trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở giai đoạn thứ nhất năm 1075?
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